
PHỤ LỤC IV 

DANH MỤC CÁC YẾU TỐ GÂY CHẤN THƯƠNG ĐỂ PHÂN LOẠI TAI NẠN LAO ĐỘNG1​

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

Tên chỉ tiêu thống kê Mã số 

Điện2 1 

Phóng xạ 2 

Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 3 

Thiết bị áp lực 3.1 

Thiết bị nâng 3.2 

Bộ phận truyền động, chuyển động của máy, thiết bị gây cán, cún, đè, ép, kẹp, cắt, va đập,....3 4 

Vật văng bắn3 5 

Vật rơi, đổ, sập3 6 

Sập đổ công trình, giàn giáo 6.1 

Sập lò, sập đất đá 6.2 

Cây đổ, rơi 6.3 

Khác 6.4 

Sinh vật và vi sinh vật 7 

Ngộ độc4 8 

Cháy nổ 9 

Cháy nổ do vật liệu nổ 9.1 

Cháy nổ do xăng dầu, khí đốt 9.2 



Khác 9.3 

Nhiệt độ khắc nghiệt5 10 

Đuối nước 11 

Ngạt khí hoặc thiếu dưỡng khí6 12 

Ngã cao7 13 

Tai nạn giao thông 14 

Khi đang thực hiện nhiệm vụ 14.1 

Trên tuyến đường đi và về giữa nơi ở và nơi làm việc 14.2 

Căng thẳng thần kinh tâm lý 15 

Các yếu tố gây chấn thương khác 16 

Ghi chú: 
1 Sử dụng bảng danh mục: 

- Xác định một yếu tố chính gây chấn thương trong trường hợp có nhiều yếu tố gây chấn thương. Ví dụ: Người lao động khi làm việc 
trên cột điện, bị điện giật làm ngã cao gây tai nạn thì yếu tố gây chấn thương chính đó là điện. 

- Đối với vụ tai nạn giao thông thì yếu tố chính gây chấn thương là “Tai nạn giao thông” (mã số 14). 
2 Yếu tố “Điện” bao gồm cả điện giật, bỏng điện, ngã cao do điện giật. 
3 Các Yếu tố “Bộ phận truyền động, chuyển động của máy, thiết bị gây cán, cuốn, đè, ép, kẹp, cắt, va đập….” ;“ Vật văng bắn”; “Vật 
rơi, đổ, sập” không bao gồm các trường hợp yếu tố gây chấn thương do thiết bị áp lực, thiết bị nâng. 
4 Yếu tố “Ngộ độc” không bao gồm các trường hợp ngộ độc do “sinh vật và vi sinh vật” gây ra, 
5 Yếu tố “Nhiệt độ khắc nghiệt” bao gồm cả các trường hợp gây bỏng nóng, bỏng lạnh, không bao gồm bỏng do “cháy nổ”. 
6 Yếu tố “Ngạt khí hoặc thiếu dưỡng khí” không bao gồm các trường hợp “đuối nước”, “ngộ độc”. 
7 Yếu tố “Ngã cao” không bao gồm các trường hợp ngã do điện giật, do “vật văng bắn”, “vật rơi, đổ, sập”. 



 


